
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT DO UBND XÃ QUẢN LÝ
Dự án: Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Địa điểm: xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
(Kèm theo Công văn số           /UBND ngày         tháng        năm 2023 của UBND xã Tịnh Châu)
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1 UBND xã 1 4 18,4 18,4 DGT 1 4 18,4 DGT 1

2 UBND xã 1 45 203,0 2,1 DTL 1 45 1323,7 DTL 1

3 UBND xã 1 52 2.280,7 1.423,7 DGT 1 52 5615,2 DGT Đường bê tông rộng 3,0m; dài
87,78m 1

4 UBND xã 1 53 986,3 820,2 SON 1 53 11825,4 SON 1

5 UBND xã 1 112 86,9 1,8 DTL 1 112 86,9 DTL 1

6 UBND xã 1 238 338,8 269,9 DTL 1 238 338,8 DTL 1

8 UBND xã 1 249 55,6 10,0 DTL 1 249 696,8 DTL 1

7 UBND xã 1 249 89,4 19,7 DTL 1 249 696,8 DTL 1

9 UBND xã 1 251 97,0 80,9 DTL 1 251 97,0 DTL 1

10 UBND xã 3 217 2.366,8 945,1 DGT 3 217 28278,0 DGT

 +Đường bê tông rộng 3,5m; dài
89,706m.

+Đường bê tông rộng 3,0m; dài
51m.

3

11 UBND xã 3 263 604,5 594,8 LUC 4 342 576 L 3 263 604,5 LUC 3

12 UBND xã 3 279 752,0 752,0 LUC 4 415
1338

736
90

L
3L 3 279 752,0 LUC 3

13 UBND xã 3 281 234,4 101,3 LUC 4 416 552 L 3 281 234,4 LUC 3

14 UBND xã 3 295 324,5 147,1 LUC 4 416 552 L 3 295 324,5 LUC 3

15 UBND xã 3 302 153,6 142,1 LUC 4 438 180 L 3 302 153,6 LUC 3
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16 UBND xã 3 304 173,8 173,8 LUC 4 304 170 3L 3 304 173,8 LUC 3

17 UBND xã 3 307 425,4 174,0 LUC 4 575 425 L 3 307 425,4 LUC 3

18 UBND xã 3 314 612,8 261,5 LUC 4 586 574 3L 3 314 612,8 LUC 3

19 UBND xã 3 322 575,1 575,1 LUC 4 587 576 3L 3 322 575,1 LUC 3

20 UBND xã 3 332 505,4 505,4 LUC 4 588
589

435
34

3L
Ao 3 332 505,4 LUC 3

21 UBND xã 3 344 81,8 49,6 DGT 3 344 117,9 DGT 3

22 UBND xã 3 349 822,3 665,6 LUC 4 707 720 3L 3 349 822,3 LUC 3

23 UBND xã 3 352 803,2 639,3 LUC 4 708
709

289
510 L 3 352 803,2 LUC 3

24 UBND xã 3 361 666,6 666,6 LUC 4 706 647 L 3 361 666,6 LUC 3

25 UBND xã 3 366 621,6 621,6 LUC 4 705 596 L 3 366 621,6 LUC 3

26 UBND xã 3 383 366,1 76,4 LUC 4 1390 370 L 3 383 366,1 LUC 3

27 UBND xã 3 420 112,5 87,9 DTL 3 420 126,8 DTL 3

28 UBND xã 3 486 116,2 79,9 DTL 3 486 218,3 DTL 3

29 UBND xã 3 551 236,9 144,2 DTL 3 551 278,1 DTL 3

30 UBND xã 3 555 65,5 2,5 DTL 3 555 65,5 DTL 3

31 UBND xã 3 584 904,1 904,1 DSH 5 225
226

750
880 M 3 584 904,1 DSH Nhà văn hóa xóm Lệ Thủy, thôn

Mỹ Lệ, xã Tịnh Châu 3

32 UBND xã 3 595 1.043,9 68,5 BCS 4 1108 1050 Hg 3 595 1043,9 BCS 3
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33 UBND xã 3 597 140,6 127,1 DTL 5 225
226

750
880 M 3 597 140,6 DTL 3

34 UBND xã 4 296 70,2 28,5 DTL 4 111 15979 MN/
Hg 4 296 70,2 DTL 4

35 UBND xã 4 538 334,2 102,9 LUC 4 441 320 3L 4 538 334,2 LUC 4

36 UBND xã 4 601 894,2 243,6 LUC 4 590
591

345
590 3L 4 601 894,2 LUC 4

37 UBND xã 4 867 880,1 552,1 DGT 4 867 1636,7 DGT 4

38 UBND xã 4 867 562,3 121,4 DGT 4 867 1636,7 DGT 4

39 UBND xã 4 867 1.680,8 1.297,5 DGT 4 867 1636,7 DGT Đường bê tông rộng 3,0m; dài
90,27m 4

40 UBND xã 4 1350 835,3 122,4 LUC 2 244 13885 MN/
Hg 4 1350 835,3 LUC 4

41 UBND xã 4 1495 84,5 17,6 DTL 4 1495 84,5 DTL Mương bê tông rộng 0,6m; cao
0,55m; đáy 0,1m; dài 10,7m 4

42 UBND xã 4 1507 103,4 23,1 DTL 4 1507 103,4 DTL Mương bê tông rộng 0,6m; cao
0,55m; đáy 0,1m; dài 12,3m 4

43 UBND xã 4 1508 49,7 7,4 DTL 4 1508 323,7 DTL Mương bê tông rộng 0,6m; cao
0,55m; đáy 0,1m; dài 8,08m 4

44 UBND xã 4 1508 56,8 13,1 DTL 4 1508 323,7 DTL Mương bê tông rộng 0,6m; cao
0,55m; đáy 0,1m; dài 6,28m 4

45 UBND xã 4 1509 48,4 9,8 DTL 4 1509 820,5 DTL 4

46 UBND xã 4 1510 126,1 80,0 DTL 4 1510 2708,0 DTL 4

47 UBND xã 4 1510 122,5 84,0 DTL 4 1510 2708,0 DTL 4

STT

Tờ bản đồ điạ chính khu đất tỷ lệ 1/2000 Tờ BĐ số hóa năm 2008 Tờ bản đồ thành lập năm
2019

Ghi chúChủ quản lý, sử
dụng

Tờ
BĐĐC

Số
thửa

Diện tích
thửa

Diện tích
quy hoạch

Loại
 đất

Tờ
BĐ
ĐC

Số
thửa

Diện
tích

Loại
đất

Tờ
BĐ
ĐC

Số
thửa

Diện
tích

Loại
đất

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



48 UBND xã 4 1510 927,5 380,1 DTL 4 1510 2708,0 DTL Mương bê tông rộng 0,6m; cao
0,55m; đáy 0,1m; dài 135,4m 4

49 UBND xã 4 1510 915,0 712,3 DTL 4 1510 2708,0 DTL 4

50 UBND xã 4 1510 63,9 11,9 DTL 4 1510 2708,0 DTL 4

51 UBND xã 4 1513 274,2 192,9 DGT 4 1513 175,0 DGT 4

52 UBND xã 4 1524 340,6 297,8 DTL 4 1524 515,7 DTL 4

53 UBND xã 5 30 77,8 69,4 NTD 5 256
257

2000
270

T
N 5 30 77,8 NTD 5

54 UBND xã 5 79 1.563,4 813,5 DGT 5 79 6210,4 DGT

 + Đường bê tông rộng 3,5m; dài
91,66m.

+ Đường bê tông rộng 3,0m; dài
38,5m.

5

55 UBND xã 5 172 3.107,4 1.149,9 SON 5 172 22377,1 SON 5

Có 2 trụ điện nằm trên thửa đất số 628, diện tích 364,8m2, loại đất LUK và thửa đất số 569.

Tổng 29.984,0 17.483,4
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